
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Xóm I, thôn Trì , Xã Thượng Lâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

17/05/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SẠCH BÌNH MINH

0107848434

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

2. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

3. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

4. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý, môi giới 

4610

5. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118

6. Trồng cây ăn quả 0121

7. Trồng cây gia vị, cây dược liệu 0128

8. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

9. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

10. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

11. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

12. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

13. Sửa chữa thiết bị liên lạc 9512

14. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

15. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết:
- Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp
- Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng
- Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa 
được phân vào đâu 

7730

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SẠCH BÌNH 
MINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BINH MINH CLEAN FOOD JOINT STOCK 
COMPANY 
Tên công ty viết tắt: BINH MINH CLEAN FOOD .,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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16. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: 
- Bán buôn thóc, ngô và  các loại hạt ngũ cốc khác 
- Bán buôn hoa và cây 
- Bán buôn động vật sống 
- Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia 
cầm và thuỷ sản 
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) 

4620

17. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
chi tiết:
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế 
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh 
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện 
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm 
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

18. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

19. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

20. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

21. Chăn nuôi lợn 0145

22. Chăn nuôi gia cầm 0146

23. Chăn nuôi trâu, bò 0141

24. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

25. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

26. Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321

27. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

28. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

29. Bán buôn gạo 4631

30. Bán buôn thực phẩm 4632(Chính)

31. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

32. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

33. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện )
- Bán buôn máy móc, thiét bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu 

4659
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5.800.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 580.000

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 DƯƠNG VĂN 
TIẾN 

Thôn Thượng , 
Xã Thượng Lâm, 
Huyện Mỹ Đức, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

174.000 1.740.000.000 30,000

Tổng số 174.000 1.740.000.000 30,000

0010750130
82

2 ĐỖ THỊ NGA Thôn Thượng , 
Xã Thượng Lâm, 
Huyện Mỹ Đức, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

232.000 2.320.000.000 40,000

Tổng số 232.000 2.320.000.000 40,000

0341840023
10

3 NGUYỄN THỊ 
CHỈNH 

Thôn Thượng , 
Xã Thượng Lâm, 
Huyện Mỹ Đức, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

174.000 1.740.000.000 30,000

Tổng số 174.000 1.740.000.000 30,000

0011780100
80

34. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4774

35. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

36. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết:
-Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ hàng hoá khác chưa đưc phân vào đâu lưu động hoặc 
tại chợ

4789

37. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

38. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       034184002310
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Thượng , Xã Thượng Lâm, Huyện Mỹ Đức, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Thượng , Xã Thượng Lâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   ĐỖ THỊ NGA Nữ

12/10/1984 Kinh Việt Nam

28/07/2015 Cục CS ĐKQL Cư trú và DQLG về Dân cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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